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BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI  

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

(Áp dụng từ ngày 28/11/2024) 
 

1. TIỀN GỬI VIỆT NAM ĐỒNG  

Đơn vị: %/năm 

 

Kỳ hạn 

Tiền gửi có kỳ hạn 

lĩnh lãi cuối kỳ 

Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi 

định kỳ Tiền gửi có 

kỳ hạn lĩnh 

lãi đầu kỳ 

Tiền gửi có kỳ 

hạn  

điện tử lĩnh 

lãi cuối kỳ 

Tiền gửi có kỳ 

hạn lĩnh lãi cuối 

kỳ 

Tiền gửi 

Trường An 

Lộc 

Hàng tháng Hàng quý 

KKH 0.1 

1 tuần 0.1 - - - - 0.2 

2 tuần 0.1 - - - - 0.2 

3 tuần 0.1 - - - - 0.2 

1 tháng 3.40 3.40 - - 3.39 3.45 

2 tháng 3.50 - 3.49 - 3.48 3.55 

3 tháng 3.60 3.60 3.59 - 3.57 3.65 

6 tháng 4.50 4.50 4.46 4.48 4.40 4.55 

9 tháng 4.60 - 4.53 4.55 4.45 4.65 

12 tháng 5.00 5.00 4.89 4.91 4.76 5.05 

18 tháng 5.30 - 5.12 5.14 4.91 5.35 

24 tháng 5.40 - 5.15 5.17 4.87 5.45 

36 tháng 5.50 - 5.13 5.15 4.72 5.55 

 

 

2. TIỀN GỬI NGOẠI TỆ 

 

                 

 

   Đơn vị: %/năm 

 

Kỳ hạn 
Tiền gửi thường lĩnh lãi cuối kỳ 

USD EUR AUD GBP SGD CAD JPY 

KKH 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

1 tuần 0.00 0.00 - - - - - 

2 tuần 0.00 0.00 - - - - - 

3 tuần 0.00 0.00 - - - - - 

1 tháng 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

2 tháng 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

3 tháng 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

6 tháng 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

9 tháng 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

364 ngày 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

12 tháng 0.00 - - - - - - 

18 tháng 0.00 - - - - - - 

24 tháng 0.00 - - - - - - 

36 tháng 0.00 - - - - - - 

 

Ghi chú:  

- Tiền gửi có kì hạn được áp dụng mức lãi suất theo biểu lãi suất như trên.  

- Khi khách hàng sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn theo quy định như trên có nhu cầu tất toán trước hạn và 

được TPBank chấp nhận thì lãi suất áp dụng là lãi suất không kỳ hạn có hiệu lực tại ngày tất toán trước hạn. 

- TPBank có thể áp dụng mức lãi suất khác so với biểu lãi suất này đối với một số khách hàng và tối đa không 

vượt quá mức trần lãi suất do NHNN quy định theo từng kỳ hạn 

 


